
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 15 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0939 Lữ Yến Nhi 02-11-2007 049307010929
2 MN.0940 Lương Nguyễn Yến Nhi 25-06-2007 049307006314
3 MN.0941 Ngô Uyển Nhi 22-09-2007 048307004957
4 MN.0942 Nguyễn Cẩm Nhi 02-01-2007 042307011292
5 MN.0943 Nguyễn Chế Hương Nhi 06-05-2007 062307001973
6 MN.0944 Nguyễn Lan Nhi 15-01-2007 049307001527
7 MN.0945 Nguyễn Lê Thảo Nhi 13-03-2007 046307010704
8 MN.0946 Nguyễn Ngọc Nhi 01-01-2007 046307007457
9 MN.0947 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 22-03-2007 049307009480
10 MN.0948 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 08-10-2007 064307005610
11 MN.0949 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 25-12-2007 045307004604
12 MN.0950 Nguyễn Thị Hoài Nhi 28-02-2007 049307002277
13 MN.0951 Nguyễn Thị Linh Nhi 04-10-2007 042307009227
14 MN.0952 Nguyễn Thị Mai Nhi 11-09-2006 045306000984
15 MN.0953 Nguyễn Thị Phương Nhi 17-09-2004 049304013786
16 MN.0954 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 30-08-2007 045307006520
17 MN.0955 Nguyễn Thị Thảo Nhi 28-02-2007 062307006371
18 MN.0956 Nguyễn Thị Thục Nhi 31-08-2007 042307004600
19 MN.0957 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 19-07-2007 049307008643
20 MN.0958 Nguyễn Thị Uyển Nhi 19-01-2007 042307000337
21 MN.0959 Nguyễn Thị Ý Nhi 04-08-2007 064307011260
22 MN.0960 Nguyễn Thị Yến Nhi 20-07-2007 040307008656
23 MN.0961 Nguyễn Thị Yến Nhi 16-12-2007 048307004564
24 MN.0962 Nguyễn Thị Yến Nhi 19-06-2025 049307001807
25 MN.0963 Nguyễn Thị Yến Nhi 09-08-2007 044307005441
26 MN.0964 Nguyễn Thị Yến Nhi 28-07-2007 048307006179
27 MN.0965 Nguyễn Thị Yến Nhi 24-05-2007 049307008198
28 MN.0966 Nguyễn Yến Nhi 08-01-2007 064307000994
29 MN.0967 Phan Thị Hải Nhi 01-02-2007 045307000129
30 MN.0968 Phan Thị Thảo Nhi 07-03-2006 046306007258
31 MN.0969 Phan Thị Ý Nhi 09-11-2007 046307009324
32 MN.0970 Phan Thị Yến Nhi 04-10-2007 049307003209
33 MN.0971 Phan Thị Yến Nhi 04-06-2007 045307001699
34 MN.0972 Pơ Loong Yến Nhi 06-03-2007 049307009088
35 MN.0973 Thái Linh Nhi 24-04-2007 045307003648
36 MN.0974 Thái Ngọc Phương Nhi 15-05-2006 051306009416
37 MN.0975 Thái Thị Quỳnh Nhi 26-03-2007 045307006633
38 MN.0976 Tô Yến Nhi 06-07-2007 049307005051
39 MN.0977 Trần Lê Ý Nhi 01-08-2007 045307007288
40 MN.0978 Trần Nguyễn Thảo Nhi 08-09-2007 049307009125
41 MN.0979 Trần Nguyễn Uyên Nhi 18-02-2006 049306001412
42 MN.0980 Trần Thị Ngọc Nhi 25-10-2007 049307012762
43 MN.0981 Trần Thị Quỳnh Nhi 22-03-2007 042307010989
44 MN.0982 Trần Thị Yến Nhi 07-11-2007 052307014310
45 MN.0983 Trần Thị Yến Nhi 03-04-2007 042307002065
46 MN.0984 Trần Uyên Nhi 08-06-2007 040307019966
47 MN.0985 Trần Đặng Ái Nhi 08-11-2007 052307005627
48 MN.0986 Triệu Thị Phương Nhi 24-04-2007 064307003266
49 MN.0987 Triệu Thị Yến Nhi 11-12-2007 064307006740
50 MN.0988 Trịnh Thị Phương Nhi 11-04-2007 046307002996
51 MN.0989 Trương Thị Linh Nhi 25-07-2007 045307008135
52 MN.0990 Trương Võ Trường Nhi 24-10-2007 051307007464
53 MN.0991 Trương Yến Nhi 08-11-2007 049307002849
54 MN.0992 Văn Thị Thảo Nhi 24-06-2007 049307006753
55 MN.0993 Vì Hà Thảo Nhi 01-02-2007 064307009441
56 MN.0994 Võ Nguyễn Yến Nhi 24-09-2007 046307006314
57 MN.0995 Võ Thị Uyển Nhi 08-05-2007 040307016132
58 MN.0996 Võ Thị Yến Nhi 25-03-2007 049307001609
59 MN.0997 Võ Ý Nhi 07-10-2007 054307002336
60 MN.0998 Võ Yến Nhi 20-03-2007 049307007292
61 MN.0999 Võ Đào Yến Nhi 25-12-2007 042307004619
62 MN.1000 Vũ Lê Hoàng Nhi 02-05-2006 062306001459
63 MN.1001 Đặng Thị Thảo Nhi 27-03-2007 049307010106
64 MN.1002 Đào Ngọc Yến Nhi 27-02-2007 048307002160



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1003 Đinh Lê Yến Nhi 04-07-2007 040307005508
66 MN.1004 Đinh Thị Nhi 04-01-2007 044307009165
67 MN.1005 Bùi Phạm Quỳnh Như 02-05-2007 051307002999

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


